
- Số 02, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai
- ĐT: 0251 8825609; Fax: 0251 8825614; Website: benhviendakhoadongnai.com

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BVĐKĐN-HCQT        Đồng Nai, ngày       tháng        năm 2026
     V/v Mời chào giá bảo dưỡng, sửa chữa
(quý 3) 14 xe của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

Kính gửi: Các Đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai kính mời các Đơn vị, Nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo 

dưỡng, có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô theo yêu 

cầu dưới đây vui lòng gửi bảng báo giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Bảo dưỡng và sửa chữa xe ôtô 60C - 1376 ; 60M-003.99 ; 60M-003.53 

; 60C - 1566; 60M-000.77 ; 60M-000.07 ; 60A-005.46 ; 60A-005.81 ; 60A-005.02 ; 60A-

005.93 ; 60A-005.60 ; 60A-005.70 ; 60A-005.55, 60A  00553 của Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai năm 2026.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, số 02 đường Đồng Khởi, phường 

Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về chào giá: Giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí 

vận chuyển và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày đăng thông báo

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị gửi Bảng chào giá 

online theo địa chỉ email: dakhoadongnai.bv@gmail.com hoặc gửi bản giấy có ký tên, đóng 

dấu về địa chỉ sau: Phòng Hành chính Quản trị (phòng số 313), lầu 3, Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Nai, số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.

Số điện thoại: 02518825609 – 0916370479.

Trân trọng./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Các nhà thầu quan tâm;   PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế (Báo cáo)
- Lưu: VT, HCQT.
       (Huynm)
                                                                                    
   

                                                                 Đinh Cao Minh

mailto:dakhoadongnai.bv@gmail.com
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PHỤ LỤC
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số:           /BVĐKĐN-HCQT ngày      tháng      năm 2026)

STT Vật tư sửa chữa ĐVT SL
Xe 60C-1376

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 6

2 Vệ sinh thắng Bánh 4

3

Bugi
*Thông số kỹ thuật:
Kích thước giác: 16 mm 
Độ dài chân: 26.5 mm 
Đường kính ren: 14 mm
Bước ren: 1.25 mm
Nhãn hiệu: DENSO
Xuất xứ: Nhật

Cái 4

4

Mobin
*Thông số kỹ thuật:
Tổng chiều dài mobin: Khoảng 16.6 
cm – 17.1 cm 
Đường kính thân thanh cắm: Khoảng 
2.2 cm – 2.4 cm
Đường kính lỗ bắt ốc: 6 mm
Điện áp đầu vào: 12V
Điện áp đầu ra: 20.000V – 40.000V
Nhãn hiệu: DENSO
Xuất xứ: Nhật

Cái 3

5

Hóa chất vệ sinh béc
*Thông số kỹ thuật:
Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa 
chất
Thành phần nền: Hỗn hợp các dung 
môi đặc biệt 
Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan.
Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³
Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C
Nhãn hiệu: Liqui Moly 
Xuất xứ: Đức

Bình 1

6

Bơm xăng
*Thông số kỹ thuật:
Điện áp hoạt động: 12V
Áp suất bơm: 7.5 Bar / 110 Psi
Công suất (Lưu lượng dòng chảy): 120 
Lít/giờ (120L/h)
Đường kính thân bơm: 38 mm

Cái 1
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Kích thước đóng gói: 170 x 80 x 85 
mm
Trọng lượng tịnh: Khoảng 0.30 - 0.32 
kg
Nhãn hiệu: DENSO
Xuất xứ: Nhật

7

Dầu thắng
*Thông số kỹ thuật:
Nhiệt độ sôi khô: ≥ 205°C (dầu mới 
chưa mở nắp)
Nhiệt độ sôi ướt: ≥ 140°C (dầu khi đã 
nhiễm khoảng 3.7% nước)
Độ nhớt động học ở -40°C: ≤ 1.500 
mm²/s (giúp phanh nhạy ở nhiệt độ 
lạnh)
Độ pH: 7,0 - 11,5 (tính kiềm nhẹ để 
không ăn mòn ống kim loại)
Đặc tính: Hút ẩm mạnh (khoảng 1-2% 
thể tích nước mỗi năm), cần thay định 
kỳ
Nhãn hiệu: LUBREX
Xuất xứ: UAE

Lít 0,5

8

Heo cái thắng
*Thông số kỹ thuật:
Đường kính piston: 13/16 inch 
Kích thước ren cổng dầu: M10 x 1.0
Kích thước lỗ bắt ốc lắp ráp: Φ9.5
Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts
Xuất xứ: Thái Lan

Cái 1

9 Công thợ Xe 1
Xe 60M-003.99

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 6

2 Vệ sinh thắng Bánh 4

3

Bale than đề
*Thông số kỹ thuật:
Cấu tạo chi tiết: Cụm khung đỡ làm 
bằng hợp kim, nhựa dẻo chịu nhiệt cao 
hoặc inox để cố định vị trí. Bộ 4 chổi 
than (2 than dương, 2 than âm) làm từ 
hợp chất Graphite pha bột đồng giúp 
tăng độ dẫn điện và giảm thiểu mài 
mòn cổ góp. Tích hợp sẵn lò xo đẩy 
(giúp ép chặt than vào cổ góp của rô-tơ 
máy đề) và dây dẫn điện lõi đồng bọc 
cách điện
Điện áp định mức: 12V

Cái 1
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Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts
Xuất xứ: Thái Lan

4

Phốt láp sau bên tài
*Thông số kỹ thuật:
Kích thước tiêu chuẩn: 50x70x9 mm
Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts
Xuất xứ: Nhật

Cái 1

5

Lọc xăng thô
*Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 220 mm
Chiều rộng: 150 mm
Chiều cao (độ dày): 35 mm
Kích thước lỗ lọc: Siêu mịn, chỉ từ 3 – 
5 micron 
Nhãn hiệu: DENSO
Xuất xứ: Nhật

Cái 1

6

Lọc xăng tinh
Chiều dài tổng thể: 360 mm.
Đường kính ngoài: 132 mm 
Đường kính thân lõi: khoảng 71 mm 
đến 79 mm 
Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts
Xuất xứ: Thái Lan

Cái 1

7

Hóa chất vệ sinh béc
*Thông số kỹ thuật:
Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa 
chất
Thành phần nền: Hỗn hợp các dung 
môi đặc biệt 
Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan.
Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³
Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C
Nhãn hiệu: Liqui Moly 
Xuất xứ: Đức

Bình 1

8

Bugi
*Thông số kỹ thuật:
Kích thước giác: 16 mm 
Độ dài chân: 26.5 mm 
Đường kính ren: 14 mm
Bước ren: 1.25 mm
Nhãn hiệu: DENSO
Xuất xứ: Nhật

Cái 4

9

Hóa chất vệ thùng xăng
*Thông số kỹ thuật:
Dạng vật chất: Chất lỏng (gồm hỗn 
hợp các chất tẩy rửa đậm đặc và dung 
môi) 
Hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay 
hơi: 723 g/L (khoảng 88.8%)
Điểm chớp cháy: >= 120°F (>= 49°C)

Bình 1
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Điểm sôi: <= 550°F (<= 288°C)
Nhãn hiệu: 3M 
Xuất xứ: Mỹ

10 Công thợ Xe 1
Xe 60M-003.53

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 6

2 Vệ sinh thắng Bánh 4

3

Bạc đạn bánh trước bên tài
*Thông số kỹ thuật:
Đường kính trong (d): 54 mm
Đường kính ngoài (D): 120 mm
Độ dày / Bản rộng (B): 60 mm
Nhãn hiệu: NSK
Xuất xứ: Nhật

Cái 1

4 Ép bạc đạn bánh trước bên tài Cái 1

5

Bugi
*Thông số kỹ thuật:
Kích thước giác: 16 mm 
Độ dài chân: 26.5 mm 
Đường kính ren: 14 mm
Bước ren: 1.25 mm
Nhãn hiệu: DENSO
Xuất xứ: Nhật

Cái 4

6

Lọc xăng thô
*Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 220 mm
Chiều rộng: 150 mm
Chiều cao (độ dày): 35 mm
Kích thước lỗ lọc: Siêu mịn, chỉ từ 3 – 
5 micron 
Nhãn hiệu: DENSO
Xuất xứ: Nhật

Cái 1

7

Lọc xăng tinh
Chiều dài tổng thể: 360 mm.
Đường kính ngoài: 132 mm 
Đường kính thân lõi: khoảng 71 mm 
đến 79 mm 
Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts
Xuất xứ: Thái Lan

Cái 1

8

Hóa chất vệ sinh béc
*Thông số kỹ thuật:
Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa 
chất
Thành phần nền: Hỗn hợp các dung 
môi đặc biệt 
Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan.

Bình 1
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Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³
Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C
Nhãn hiệu: Liqui Moly 
Xuất xứ: Đức

9

Hóa chất vệ thùng xăng
*Thông số kỹ thuật:
Dạng vật chất: Chất lỏng (gồm hỗn 
hợp các chất tẩy rửa đậm đặc và dung 
môi) 
Hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay 
hơi: 723 g/L (khoảng 88.8%)
Điểm chớp cháy: >= 120°F (>= 49°C)
Điểm sôi: <= 550°F (<= 288°C)
Nhãn hiệu: 3M 
Xuất xứ: Mỹ

Bình 1

10 Công thợ Xe 1
Xe 60C-1566

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 6

2

Lọc nhớt
*Thông số kỹ thuật:
Chiều cao: ~85 mm đến 99 mm
Đường kính ngoài: ~77 mm
Ren ốc: 3/4-16 UNF
Đường kính gioăng cao su (ron): 
Trong 64 mm / Ngoài 72 mm
Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts
Xuất xứ: Thái Lan

Lọc 1

3 Vệ sinh thắng Bánh 4

4

Chổi gạt nước
*Thông số kỹ thuật:
Bên lái (phía tài xế): 24 inch / 60 cm
Bên phụ (phía hành khách): 16 inch / 
40 cm
Loại chân cài: Móc chữ U
Nhãn hiệu: Carall
Xuất xứ: Nhật

Chổi 2

5

Cản trước
*Thông số kỹ thuật:
Kích thước khoảng 1700 x 500 x 400 
mm
Chất liệu: Nhựa PP cao cấp pha sợi 
thủy tinh/carbon, có độ đàn hồi và khả 
năng chịu va đập tốt
Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts
Xuất xứ: Thái Lan

Cái 1

6 Mặt galang Cái 1
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*Thông số kỹ thuật:
Chiều ngang (Dài): Khoảng 950 mm – 
1050 mm
Chiều cao (Rộng): Khoảng 200 mm – 
250 mm
Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp kết hợp 
viền mạ crom sáng bóng hoặc lưới tản 
nhiệt sơn đen/bạc tùy phiên bản
Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts
Xuất xứ: Thái Lan

7

Nẹp xi capo
Chiều dài: Khoảng 80 cm – 85 cm 
Chiều rộng (bề bản): Khoảng 6 cm – 8 
cm.
Chiều dày: Khoảng 3 cm – 5 cm
Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp kết hợp 
viền mạ crom sáng bóng tạo hiệu ứng 
gương. Lớp mạ này chống ăn mòn, 
không bị ố mờ theo thời gian và tăng 
tính thẩm mỹ sang trọng cho đầu xe
Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts
Xuất xứ: Thái Lan

Cái 1

8 Sơn cản trước Lần 1

9

Bugi
*Thông số kỹ thuật:
Kích thước giác: 16 mm 
Độ dài chân: 26.5 mm 
Đường kính ren: 14 mm
Bước ren: 1.25 mm
Nhãn hiệu: DENSO
Xuất xứ: Nhật

Cái 4

10

Lọc xăng thô
*Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 220 mm
Chiều rộng: 150 mm
Chiều cao (độ dày): 35 mm
Kích thước lỗ lọc: Siêu mịn, chỉ từ 3 – 
5 micron 
Nhãn hiệu: DENSO
Xuất xứ: Nhật

Cái 1

11

Lọc xăng tinh
Chiều dài tổng thể: 360 mm.
Đường kính ngoài: 132 mm 
Đường kính thân lõi: khoảng 71 mm 
đến 79 mm 
Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts
Xuất xứ: Thái Lan

Cái 1

12
Hóa chất vệ sinh béc
*Thông số kỹ thuật:
Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa 

Bình 1
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chất
Thành phần nền: Hỗn hợp các dung 
môi đặc biệt 
Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan.
Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³
Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C
Nhãn hiệu: Liqui Moly 
Xuất xứ: Đức

13

Hóa chất vệ thùng xăng
*Thông số kỹ thuật:
Dạng vật chất: Chất lỏng (gồm hỗn 
hợp các chất tẩy rửa đậm đặc và dung 
môi) 
Hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay 
hơi: 723 g/L (khoảng 88.8%)
Điểm chớp cháy: >= 120°F (>= 49°C)
Điểm sôi: <= 550°F (<= 288°C)
Nhãn hiệu: 3M 
Xuất xứ: Mỹ

Bình 1

14 Công thợ Xe 1
Xe 60M-000.77

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 6

2

Lọc nhớt
*Thông số kỹ thuật:
Chiều cao: ~85 mm đến 99 mm
Đường kính ngoài: ~77 mm
Ren ốc: 3/4-16 UNF
Đường kính gioăng cao su (ron): 
Trong 64 mm / Ngoài 72 mm
Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts
Xuất xứ: Thái Lan

Lọc 1

3 Vệ sinh thắng Bánh 4

4

Bugi
*Thông số kỹ thuật:
Kích thước giác: 16 mm 
Độ dài chân: 26.5 mm 
Đường kính ren: 14 mm
Bước ren: 1.25 mm
Nhãn hiệu: DENSO
Xuất xứ: Nhật

Cái 4

5

Lọc xăng thô
*Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 220 mm
Chiều rộng: 150 mm
Chiều cao (độ dày): 35 mm
Kích thước lỗ lọc: Siêu mịn, chỉ từ 3 – 

Cái 1
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5 micron 
Nhãn hiệu: DENSO
Xuất xứ: Nhật

6

Lọc xăng tinh
Chiều dài tổng thể: 360 mm.
Đường kính ngoài: 132 mm 
Đường kính thân lõi: khoảng 71 mm 
đến 79 mm 
Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts
Xuất xứ: Thái Lan

Cái 1

7

Hóa chất vệ sinh béc
*Thông số kỹ thuật:
Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa 
chất
Thành phần nền: Hỗn hợp các dung 
môi đặc biệt 
Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan.
Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³
Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C
Nhãn hiệu: Liqui Moly 
Xuất xứ: Đức

Bình 1

8

Hóa chất vệ thùng xăng
*Thông số kỹ thuật:
Dạng vật chất: Chất lỏng (gồm hỗn 
hợp các chất tẩy rửa đậm đặc và dung 
môi) 
Hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay 
hơi: 723 g/L (khoảng 88.8%)
Điểm chớp cháy: >= 120°F (>= 49°C)
Điểm sôi: <= 550°F (<= 288°C)
Nhãn hiệu: 3M 
Xuất xứ: Mỹ

Bình 1

9 Công thợ Xe 1
Xe 60M-000.07

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 6

2 Vệ sinh thắng Bánh 4

3

Lọc xăng thô
*Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 220 mm
Chiều rộng: 150 mm
Chiều cao (độ dày): 35 mm
Kích thước lỗ lọc: Siêu mịn, chỉ từ 3 – 
5 micron 
Nhãn hiệu: DENSO
Xuất xứ: Nhật

Cái 1

4 Lọc xăng tinh Cái 1
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Chiều dài tổng thể: 360 mm.
Đường kính ngoài: 132 mm 
Đường kính thân lõi: khoảng 71 mm 
đến 79 mm 
Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts
Xuất xứ: Thái Lan

5

Hóa chất vệ sinh béc
*Thông số kỹ thuật:
Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa 
chất
Thành phần nền: Hỗn hợp các dung 
môi đặc biệt 
Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan.
Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³
Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C
Nhãn hiệu: Liqui Moly 
Xuất xứ: Đức

Bình 1

6

Hóa chất vệ thùng xăng
*Thông số kỹ thuật:
Dạng vật chất: Chất lỏng (gồm hỗn 
hợp các chất tẩy rửa đậm đặc và dung 
môi) 
Hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay 
hơi: 723 g/L (khoảng 88.8%)
Điểm chớp cháy: >= 120°F (>= 49°C)
Điểm sôi: <= 550°F (<= 288°C)
Nhãn hiệu: 3M 
Xuất xứ: Mỹ

Bình 1

7

Bố thắng sau
*Thông số kỹ thuật:
Loại phanh: Phanh tang trống
Bán kính cong: 127 mm
Chiều rộng bản bố: 50 mm
Nhãn hiệu: MK Kashiyama
Xuất xứ: Nhật

Bố 4

8 Dớt tâm bua thắng sau Dĩa 2
9 Công thợ Xe 1

Xe 60A-005.46

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 6

2

Lọc nhớt
*Thông số kỹ thuật:
Chiều cao: ~118mm - 136mm
Đường kính ngoài: ~94 mm
Ren ốc: M26 x 1,5
Đường kính gioăng cao su (ron): 
Trong 64 mm / Ngoài 72 mm

Lọc 1
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Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine 
Parts
Xuất xứ: Hàn Quốc

3 Vệ sinh thắng Bánh 4

4

Cơ cấu nâng hạ kính bên tài
*Thông số kỹ thuật:
Chiều dài (Length): 65 cm
Chiều rộng (Width): 24 cm
Chiều cao (Height): 7 cm
Chức năng: Hỗ trợ đỡ và dịch chuyển 
kính cửa xe lên xuống nhịp nhàng, 
chính xác thông qua hệ thống cáp điều 
khiển kết hợp với mô tơ
Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine 
Parts
Xuất xứ: Hàn Quốc

Bộ 1

5

Cơ cấu con lăn cửa lùa bên lơ
*Thông số kỹ thuật:
Kích thước: 135 x 90 x 80 mm 
(DxRxC)
Đặc điểm hình học kết cấu: (linh kiện 
có cấu trúc hình học phức tạp dạng tay 
đòn khớp bản lề bao gồm ba phần liên 
kết) đế bắt vít - để liên kết với khung 
xương của cánh cửa, tay đòn khuỷu - 
giúp cánh cửa khi trượt mở có thể đẩy 
bung ra phía ngoài trước khi trượt 
thẳng về phía sau, cụm con lăn – dẫn 
hướng theo ray trượt giữa thân xe
Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine 
Parts
Xuất xứ: Hàn Quốc

Bộ 1

6 Cộng thợ Xe 1
Xe 60A-005.81

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 6

2

Lọc nhớt
*Thông số kỹ thuật:
Chiều cao: ~118mm - 136mm
Đường kính ngoài: ~94 mm
Ren ốc: M26 x 1,5
Đường kính gioăng cao su (ron): 
Trong 64 mm / Ngoài 72 mm
Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine 
Parts
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lọc 1

3 Vệ sinh thắng Bánh 4



12

4

Bóng đèn cos
*Thông số kỹ thuật:
Điện áp: 12 Volt
Nhãn hiệu: Osram
Xuất xứ: Đức

Bóng 2

5

Tay mở cửa lùa ngoài bên lơ
*Thông số kỹ thuật:
Kích thước: 20 x 14 x 7 cm (DxRxC)
Chất liệu: Nhựa cao cấp chịu lực, 
chống mài mòn tốt
Nhãn hiệu: Hyundai Mobis
Xuất xứ: Hàn Quốc

Cái 1

6 Công thợ Xe 1
Xe 60A-005.02

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 6

2

Lọc nhớt
*Thông số kỹ thuật:
Chiều cao: ~118mm - 136mm
Đường kính ngoài: ~94 mm
Ren ốc: M26 x 1,5
Đường kính gioăng cao su (ron): 
Trong 64 mm / Ngoài 72 mm
Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine 
Parts
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lọc 1

3 Vệ sinh thắng Bánh 4

4

Piston heo amada dưới
*Thông số kỹ thuật:
Đường kính: ~20.64 mm
Nhãn hiệu: Kyoto
Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ 1

5

Bộ than dinamo
*Thông số kỹ thuật:
Thành phần cấu tạo: Gồm nắp chụp 
đuôi bằng kim loại ôm bên ngoài, bên 
trong tích hợp sẵn khay giữ chổi than 
bằng nhựa/phíp cách điện, các lò xo 
đẩy chổi than và cụm 4 chổi than đề
Điện áp định mức: 12V
Nhãn hiệu: Hyundai Mobis
Xuất xứ: Hàn Quốc

Bộ 1

6

Kèn điện 12V
*Thông số kỹ thuật:
Điện áp: 12 Volt
Độ lớn âm thanh: 111 dB
Nhãn hiệu: Denso

Cái 2
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Xuất xứ: Indonesia

7

Thước lái mới
*Thông số kỹ thuật:
Cơ chế hoạt động: Trợ lực dầu
Cấu tạo: Dạng thanh răng – bánh răng 
tịnh tiến 
Vị trí vô lăng: Chỉ dành cho xe Tay lái 
thuận 
Kích thước đóng gói: Khoảng 1243 
mm – 1310 mm (chiều dài).
Trọng lượng tịnh: Khoảng 15 kg
Số vòng quay vô lăng: 3.15 đến 3.6 
vòng 
Chất liệu: Hợp kim thép và nhôm chịu 
lực cao, chống gỉ sét và chịu nhiệt tốt
Nhãn hiệu: Hyundai Mobis
Xuất xứ: Hàn Quốc

Cái 1

8 Cân chỉnh lái Xe 1

9

Dàn lạnh trước
*Thông số kỹ thuật chi tiết phần lõi:
Chiều dài: 270 mm
Chiều rộng: 250 mm
Độ dày/bản dày: 38 mm
Nhãn hiệu: Hyundai Mobis
Xuất xứ: Hàn Quốc

Cái 1

10 Công thợ Xe 1
Xe 60A-005.93

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 6

2

Lọc nhớt
*Thông số kỹ thuật:
Chiều cao: ~118mm - 136mm
Đường kính ngoài: ~94 mm
Ren ốc: M26 x 1,5
Đường kính gioăng cao su (ron): 
Trong 64 mm / Ngoài 72 mm
Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine 
Parts
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lọc 1

3 Vệ sinh thắng Bánh 4
4 Công thợ Xe 1

Xe 60A-005.60

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 8
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2

Lọc nhớt
*Thông số kỹ thuật:
Chiều cao: ~118mm - 136mm
Đường kính ngoài: ~94 mm
Ren ốc: M26 x 1,5
Đường kính gioăng cao su (ron): 
Trong 64 mm / Ngoài 72 mm
Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine 
Parts
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lọc 1

3 Vệ sinh thắng Bánh 4

4

Chổi gạt nước
*Thông số kỹ thuật:
Bên lái (phía tài xế): 26 inch / 65 cm
Bên phụ (phía hành khách): 24 inch / 
60 cm
Loại chân cài: Móc chữ U
Nhãn hiệu: Carall
Xuất xứ: Nhật

Chổi 2

5

Ổ ngậm cửa trước bên lơ
*Thông số kỹ thuật:
Kích thước hộp bao (Dài x Rộng x 
Cao): Khoảng 24.5 cm x 14.0 cm x 7.0 
cm
Kiểu dáng thiết kế: Dạng khối hộp dị 
hình hình chữ L phẳng, bất đối xứng 
để gắn ép sát vào vách trong của 
khung sườn cánh cửa trước bên phải
Nhãn hiệu: Hyundai Mobis
Xuất xứ: Hàn Quốc

Cái 1

6

Mạch đèn ưu tiên
*Thông số kỹ thuật:
Điện áp đầu vào (Nguồn cấp): Hỗ trợ 
dải nguồn DC 3V – 12V
Công suất tải: Đạt tối đa 6A trên mỗi 
kênh
Nhãn hiệu: Oneled
Xuất xứ: Việt Nam

Cái 1

7 Công thợ Xe 1
Xe 60A-005.70

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 8

2

Lọc nhớt
*Thông số kỹ thuật:
Chiều cao: ~118mm - 136mm
Đường kính ngoài: ~94 mm
Ren ốc: M26 x 1,5

Lọc 1
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Đường kính gioăng cao su (ron): 
Trong 64 mm / Ngoài 72 mm
Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine 
Parts
Xuất xứ: Hàn Quốc

3 Vệ sinh thắng Bánh 4

4

Mặt gương hậu bên lơ
*Thông số kỹ thuật:
Chiều cao mặt gương: Khoảng 24,5 
cm
Chiều rộng mặt gương: Khoảng 16,5 
cm 
Độ dày cụm mặt gương (tính cả đế 
nhựa): Khoảng 1,5 cm
Cấu tạo vật liệu: Mặt kính thủy tinh 
cao cấp được phủ lớp bạc phản chiếu 
quang học độ nét cao + Đế nhựa ABS 
chịu lực và chống va đập gắn phía sau
Nhãn hiệu: Hyundai Mobis
Xuất xứ: Hàn Quốc

Cái 1

5

Bố thắng trước
*Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: ~156,7 mm
Chiều rộng: ~60,7 mm
Độ dày: ~20,8 mm
Nhãn hiệu: NiBK
Xuất xứ: Nhật

Bố 4

6 Dớt đĩa thắng trước Cái 2

7

Bố thắng sau
*Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: ~132,9 mm 
Chiều rộng: ~57,2 mm
Độ dày: ~17,4 mm 
Nhãn hiệu: NiBK
Xuất xứ: Nhật

Bố 4

8 Dớt dĩa thắng sau Dĩa 2
9 Công thợ Xe 1

Xe 60A-005.55

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 8

2 Vệ sinh thắng sau Bánh 2

3

Bố thắng dĩa trước
*Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: ~164.5 mm
Chiều rộng: ~63.4 mm
Độ dày: ~17 mm
Nhãn hiệu: NiBK

Bố 4
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Xuất xứ: Nhật
4 Dớt đĩa thắng trước Cái 2

5

Cao su A lớn
*Thông số kỹ thuật:
Đường kính lỗ trong: Khoảng 14.21 
mm 
Đường kính ngoài: Khoảng 70.62 mm 
– 70.20 mm
Chiều cao: Khoảng 36.26 mm – 60 
mm
Nhãn hiệu: Hyundai Mobis
Xuất xứ: Hàn Quốc

Cục 2

6

Cao su A nhỏ
*Thông số kỹ thuật:
Đường kính lỗ trong: Khoảng 14.2 mm 
Đường kính ngoài: Khoảng 42.1 mm – 
42.4 mm
Chiều cao: Khoảng 69.8 mm – 70 mm
Nhãn hiệu: Hyundai Mobis
Xuất xứ: Hàn Quốc

Cục 2

7 Ép cao su A Cái 4

8

Lọc gió máy lạnh
*Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 205 mm
Chiều rộng: 118 mm
Chiều cao: 20 mm
Nhãn hiệu: Hyundai Mobis
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lọc 2

9

Đèn LED ưu tiên sau bên lơ
*Thông số kỹ thuật:
Công suất tiêu thụ: 2W 
Điện áp: 12VDC 
Chế độ phát sáng: Chớp nhấp nháy 
hoặc LED xoay tĩnh mô phỏng
Nhiệt độ hoạt động: Từ -25°C đến 
+55°C
Nhãn hiệu: BEKONEC 
Xuất xứ: Thái Lan

Cái 1

10 Gia công cốt thắng trước Cái 4

11

Cơ cấu con lăn cửa lùa bên lơ
*Thông số kỹ thuật:
Kích thước: 135 x 90 x 80 mm 
(DxRxC)
Đặc điểm hình học kết cấu: (linh kiện 
có cấu trúc hình học phức tạp dạng tay 
đòn khớp bản lề bao gồm ba phần liên 
kết) đế bắt vít - để liên kết với khung 
xương của cánh cửa, tay đòn khuỷu - 
giúp cánh cửa khi trượt mở có thể đẩy 
bung ra phía ngoài trước khi trượt 

Bộ 1
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thẳng về phía sau, cụm con lăn – dẫn 
hướng theo ray trượt giữa thân xe
Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine 
Parts
Xuất xứ: Hàn Quốc

12

Hóa chất vệ sinh béc điện
*Thông số kỹ thuật:
Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa 
chất
Thành phần nền: Hỗn hợp các dung 
môi đặc biệt 
Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan.
Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³
Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C
Nhãn hiệu: Liqui Moly 
Xuất xứ: Đức

Bình 1

13

Bố thắng sau
*Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: ~115.5 mm
Chiều rộng: ~43.5 mm 
Chiều dày: ~14.5 mm 
Nhãn hiệu: NiBK
Xuất xứ: Nhật

Bố 4

14 Dớt dĩa thắng sau Dĩa 2

15

Ron nắp cò
*Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Cao su cao cấp chịu nhiệt 
tốt, giúp làm kín giữa nắp máy và 
thành máy, tránh rò rỉ dầu nhớt
Nhãn hiệu: Hyundai Mobis
Xuất xứ: Hàn Quốc

Cái 1

16 Công thợ Xe 1
Xe 60A-005.53

1

Nhớt máy
*Thông số kỹ thuật:
Cấp độ nhớt: 10W40
Nhãn hiệu: S-OIL
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lít 3,5

2 Vệ sinh thắng Bánh 4
3 Công thợ Xe 1
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